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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC GIANG


Số: 25/2017/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Bắc Giang, ngày 27 tháng 7 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH

Quy định các khoản đóng góp chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng đối với người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí tự nguyện tại Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh Bắc Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;


Căn cứ Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội;

Căn cứ Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;
 Căn cứ Thông tư số 07/2009/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 68/2008/NĐ - CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội; 
Căn cứ Thông tư số 04/2011/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 2 năm 2011 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội quy định tiêu chuẩn chăm sóc tại các cơ sở bảo trợ xã hội; 
Căn cứ Thông tư số 115/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011-2020;
        Theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 1904/TTr-LĐTB&XH ngày 14/7/2017.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quy định các khoản đóng góp chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng đối với người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí tự nguyện tại Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh Bắc Giang.

1. Đối tượng áp dụng
a) Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tâm thần trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang (Trung tâm); các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.
b) Người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí, người giám hộ, tổ chức, gia đình và cá nhân tự nguyện đóng góp chi phí để thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí theo hình thức nội trú tại Trung tâm.
c) Người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí, người giám hộ, tổ chức, gia đình và cá nhân tự nguyện đóng góp chi phí để thực hiện điều trị, phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí theo hình thức bán trú tại Trung tâm.
2. Đối tượng tự nguyện chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng theo hình thức nội trú tại Trung tâm, phải đóng góp toàn bộ chi phí theo các nội dung sau: 

          a) Tiền ăn (03 bữa/ngày, gồm: sáng, trưa, tối): 1.080.000 đồng/người/tháng.    

b) Tiền vật tư y tế; thuốc chữa bệnh thông thường: 70.000 đồng/người/tháng, trong đó:

Vật tư y tế: 30.000 đồng/người/tháng.
Thuốc chữa bệnh thông thường: 40.000 đồng/người/tháng.
c) Tiền điện, nước, đồ dùng sinh hoạt cá nhân, vật tư tiêu hao: 310.000 đồng/người/tháng.
d) Tiền mua sắm đồ dùng rẻ tiền mau hỏng dùng chung, sửa chữa nhỏ:  100.000 đồng/người/tháng.
đ) Tiền vệ sinh môi trường (xử lý rác thải y tế, sinh hoạt, phòng dịch): 10.000 đồng/người/tháng.
e) Chi phí quản lý, chăm sóc, điều trị, phục hồi chức năng cho đối tượng, cụ thể:  
Đối tượng không còn khả năng tự phục vụ sinh hoạt cá nhân: Bằng 1,5 lần mức lương cơ sở/người/tháng.
Đối tượng còn khả năng tự phục vụ sinh hoạt cá nhân: Bằng 1 lần mức lương cơ sở/người/tháng.
g) Vệ sinh cá nhân đối với phụ nữ: 25.000 đồng/người/tháng.
3. Đối tượng tự nguyện điều trị, phục hồi chức năng theo hình thức bán trú tại Trung tâm, phải đóng góp toàn bộ chi phí theo các nội dung sau: 
a) Tiền vật tư y tế; thuốc chữa bệnh thông thường: 70.000 đồng/người/tháng, trong đó:

Vật tư y tế: 30.000 đồng/người/tháng.

Thuốc chữa bệnh thông thường: 40.000 đồng/người/tháng.

b) Tiền vệ sinh môi trường (xử lý rác thải y tế, sinh hoạt, phòng dịch): 10.000 đồng/người/tháng.

c) Chi phí quản lý, điều trị, phục hồi chức năng cho đối tượng, cụ thể:
Đối tượng không còn khả năng tự phục vụ sinh hoạt cá nhân: Bằng 1,5 lần mức lương cơ sở/người/tháng.

Đối tượng còn khả năng tự phục vụ sinh hoạt cá nhân: Bằng 1 lần mức lương cơ sở/người/tháng.
4. Mức đóng góp chi phí để thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng quy định tại Quyết định này là mức thu tối thiểu; trường hợp đối tượng và gia đình đối tượng có nhu cầu phục vụ cao hơn ở nội dung nào thì phải thỏa thuận cụ thể với Giám đốc Trung tâm được thể hiện theo hợp đồng trách nhiệm giữa hai bên.

5. Điều chỉnh mức đóng góp: Khi thay đổi chi phí chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng tăng hoặc giảm từ 20% trở lên (không bao gồm chi phí quy định tại điểm e, Khoản 2, Điều 1 và điểm c, Khoản 3, Điều 1 của Quyết định này do điều chỉnh mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh nội dung và mức đóng góp cho phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

6. Việc tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng đối với  người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí tự nguyện tại Trung tâm phải được thực hiện bằng hợp đồng trách nhiệm giữa hai bên theo quy định của pháp luật hiện hành.

7. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt phương án chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí theo hình thức tự nguyện tại Trung tâm theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng  8 năm 2017. 

Điều 3. Thủ trưởng các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh Bắc Giang, các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Lê Ánh Dương




